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Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm nghiệm Hùng Vương

Laboratory: Hung Vuong Lab

Tổ chức/Cơ quan chủ
quản:

Công ty cổ phần Châu Âu

Organization: Europe Joint Stock Company

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

Field of testing: Chemical

Người quản lý: Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Laboratorymanager: Nguyen Thi Ngoc Quyen

Số hiệu/ Code: VILAS 527

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /12/2024 đến ngày /12/2029

Địa chỉ/ Address: Lô 69 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang

Block 69, My Tho Industrial Zone, Binh Tao Hamlet, Trung An Commune,

My Tho City, Tien Giang Province

Địa điểm/Location: Lô 69 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang

Block 69, My Tho Industrial Zone, Binh Tao Hamlet, Trung An Commune,

My Tho City, Tien Giang Province

Điện thoại/ Tel: 02733 956 245 Fax: 02733 956 248

E-mail: hungvuongpanga.com Website:
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

Field of testing: Chemical

TT

Tên sản phẩm, vật
liệu được thử/
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/
Test method

1.

Thủy sản: cá
Fisheries: fish

Xác định hàm lượng
Chloramphenicol
Kỹ thuật ELISA
Determination of Chloramphenicol
content
ELISA technique

0,3 µg/kg

KN-QT01/KS
(2024)

(Ref. Elisa Randox
kit CN10171)

2.

Xác định hàm lượng Nitrofuran
(AMOZ)
Kỹ thuật ELISA
Determination of Nitrofuran (AMOZ)
content
ELISA technique

0,7 µg/kg

KN-QT02/KS
(2019)

(Ref. Elisa Randox
kit NF3462)

3.

Xác định hàm lượng Nitrofuran
(AOZ)
Kỹ thuật ELISA
Determination of Nitrofuran (AOZ)
content
ELISA technique

0,7 µg/kg

KN-QT03/KS
(2019)

(Ref. Elisa Randox
kit NF3465)

4.

Xác định hàm lượng Malachite green
/leuco malachite green
Kỹ thuật ELISA
Determination of Malachite green
/leuco malachite green content
ELISA technique

3,0 µg/kg

KN-QT04/KS
(2024)

(Ref: Elisa Randox
kit MG10108A)

5.

Xác định hàm lượng
Enrofloxacin/Ciprofloxacin
Kỹ thuật ELISA
Determination of
Enrofloxacin/Ciprofloxacin content
ELISA technique

3,0 µg/kg

KN-QT06/KS
(2019)

(Ref. Elisa Randox
kit EC3473)
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TT

Tên sản phẩm, vật
liệu được thử/
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/
Test method

6.

Thủy sản: cá
Fisheries: fish

Xác định hàm lượng Nitrofuran
(SEM)
Kỹ thuật ELISA
Determination of Nitrofuran (SEM)
content
ELISA technical

1,5 µg/kg

KN-QT07/KS
(2019)

(Ref.Elisa Randox
kit NF3461)

7.

Xác định hàm lượng Nitrofuran
(AHD)
Kỹ thuật ELISA
Determination of Nitrofuran (AHD)
content
ELISA technical

0,3 µg/kg

KN-QT08/KS
(2019)

(Ref. Elisa Randox
kit NF3463)

8.

Xác định hàm lượng Crystal violet/
Leuco crystal violet
Kỹ thuật ELISA
Determination of Crystal violet/
Leuco crystal violet content
ELISA technical

1,5 µg/kg

KN-QT14/KS
(2024)

(Ref: Elisa BIO kit
2115-02)

Chú thích/Note:
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam National Standards.
- KN-QT: phương pháp phát triển bởi PTN/Laboratory’s developed method
- ref …kit.: phương pháp tham chiếu Kit của nhà sản xuất/reference method of manufacture’s kit

Trường hợp Phòng Kiểm nghiệm Hùng Vương cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá
thì Phòng Kiểm nghiệm Hùng Vương đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Hung Vuong Lab that
provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of
registration according to the law before providing the service.
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